
Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

1 2.001827 

Cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản. 

 Thông tư số 17/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quản lý 

chất 

lượng 

nông lâm 

sản và 

thủy sản 

 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

 

2 2.001730 

Cấp Giấy chứng nhận lưu 

hành tự do (CFS) đối với 

hàng hóa xuất khẩu thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường. 

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ;  

- Thông tư số 17/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 

 

 3 2.001726 

Sửa đổi, bổ sung/ cấp lại 

Giấy chứng nhận lưu hành 

tự do (CFS) đối với hàng 

hóa xuất khẩu thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

4 1.003111 

Chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước 

Thông tư số 17/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường. 



STT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

5 1.003082 

Chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm đã được 

công nhận theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO/IEC 

17025:2007 hoặc Tiêu 

chuẩn quốc tế ISO/IEC 

17025:2005 

Thông tư số 17/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

 

Quản lý 

chất 

lượng 

nông lâm 

sản và 

thủy sản 

 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

 

6 1.003058 

Gia hạn chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước 

7 2.001254 

Thay đổi, bổ sung phạm vi 

chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm phục vụ quản lý 

nhà nước 

8 1.002996 
Miễn kiểm tra giám sát cơ 

sở kiểm nghiệm thực phẩm 
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